Tuần 4(HKII)
Bài 37: MÁY BIẾN THẾ

I / Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế: 

1/ Cấu tạo: Hình 37.1 
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Gồm: 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với nhau và được quấn quanh một lỏi sắt chung 

2/ Nguyên tắc hoạt động:

+  C1: Đèn sáng. Vì khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một U xoay chiều thì sẽ tạo ra trong cuộn dây 1 dòng điện xoay chiều. Lỏi sắt bị nhiễm từ trở thành 1 nam châm có từ trường biến thiên; số đường sức từ của từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp biến thiên. Do đó trong cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện cảm ứng làm cho đèn sáng. 

+  C2: đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một U xoay chiều thì trong cuộn dây đó có dòng điện xoay chiều chạy qua. Từ trường trong lỏi sắt luân phiên tăng giảm. Vì thế số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp luân phiên tăng giảm. Kết quả là trong cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay chiều.DĐXC do một hiệu điện thế xoay chiều gây ra nên ở 2 đầu cuộn thứ cấp có 1 HĐT XC
3/ Kết luận: 

Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì ở 2 đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều .
II/ Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế: 

1/ Quan sát: 

+ C3:Nhận xét: U ở 2 đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỷ lệ với số vòng dây của các cuộn dây tương ứng. 

2/ Kết luận:Hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỷ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn   :  
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+ Khi n1>n2 thì U1 ( U2:  máy hạ thế.

+ Khi n1< n2 thì U1 ( U2:  máy tăng thế

III/ Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện: 

-Máy biến thế dùng để tăng hoặc giảm HĐTXC
-Ở đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế, ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế
IV/ Vận dụng: 
Câu 1 :Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ HĐT từ 220V xuồng còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính tỉ số vòng của các cuộn thứ cấp tương ứng.

Câu 2 : Một máy phát điện xoay chiều cho một HĐT ở hai cực của máy là 2000V. Muốn tải điện năng đi xa , người ta phải tăng HĐT lên 20 000V. Hỏi phải dùng máy biến thế với các cuộn dây theo tỉ lệ nào? Cụôn dây nào mắc vào hai cực của máy phát điện.
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